Họ tên: ……………………………………………….. – Lớp: 3….
PHIẾU ÔN TẬP HÈ MÔN TIẾNG VIỆT
Nội dung: Câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến
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Bài 1: Nối câu văn bên trái với kiểu câu thích hợp bên phải:[image: image2.png](e]e)
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Bài 2: Nối câu văn bên trái với kiểu câu thích hợp bên phải:

	Tiếng gì xa vắng thế?

	Đường làng vắng tanh vắng ngắt.

	Mẹ là người mà em yêu quý.

	Thương mẹ biết bao nhiêu, mẹ ơi!

	Em ngủ và chị cũng thiu thiu ngủ theo.


Bài 3:  Viết tiếp để hoàn thành câu theo mẫu Ai thế nào?:

a) Chú mèo nhà em ………………………………………………………….……

b) Những chậu hoa hồng …………………………………………………………

c) Chiếc chổi rơm …………………………………………………………………..
Bài 4: Đặt câu nêu hoạt động theo yêu cầu sau:

a. Nói về hoạt động của em và các bạn trong giờ ra chơi.

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
b. Nói về hoạt động của thầy cô trong tiết học.

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
c. Nói về hoạt động của học sinh trong giờ học.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
d. Nói về hoạt động của học sinh khi tham gia các hoạt động ở trường.

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 5: Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau rồi gạch chân từ để hỏi mà em đã sử dụng:

Mẹ tớ hằng ngày ở nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Vì tớ thích chăm sóc cho mọi người bệnh và muốn giúp mọi người mau khỏi bệnh.

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Chị tớ là một họa sĩ rất tài giỏi.

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 6: Đặt câu khiến hoặc câu cảm phù hợp với mỗi tình huống sau:

a. Em muốn xin tiền bố mẹ để mua một quyển truyện mới.

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

b. Em chuẩn bị được đi chơi thì trời mưa to.

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

c. Nhờ bố hoặc mẹ hướng dẫn em làm bài tập.

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
d. Em thấy một cây bút rất đẹp.

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
e. Muốn các bạn giữ trật tự trong lớp học.

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 7: Chuyển câu kể dưới đây thành câu cảm và câu khiến:

	Câu kể
	Câu cảm
	Câu khiến

	a. Lan vẽ tranh.
	………………………………

………………………………
	………………………………

………………………………

	b. Trinh viết chữ đẹp.
	………………………………

………………………………
	………………………………

………………………………


Bài 8: Hãy viết câu cảm cho các tình huống dưới đây:



Thanh cảm động và mừng rỡ.





Ai là gì?





Từ sáng sớm, các em nhỏ đã xúng xính trong bộ quần áo mới đi xem hội.





Ai làm gì?





Anh ấy là một vị bác sĩ nổi tiếng.





Bức tranh cậu vẽ thật tuyệt đẹp!





Ai thế nào?





Ai thế nào?





Ai là gì?





Ai làm gì?























Em muốn khen bức tranh của bạn đẹp.


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ





Em thích thú sau chuyến đi tham quan cùng các bạn.


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ





Em muốn cảm ơn cô y tế vì đã băng bó vết thương cho em.


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ








